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MÃ MÔN HỌC: CHI 213 * SỐ ĐVHT: 2 Tín Chỉ
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THÔNG TIN SINH VIÊN LỚP MÔN HỌC
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

A P Q H F
ĐIỂM TỔNG KẾT Ghi chú

STT Mã Sinh viên Họ lót Tên  5% 10% 15% 15% 55% SỐ CHỮ  

1 25203310611 Hoàng Thị Nam An CHI 213 G 7.6 7.5 5 7.5 4.9 5.7 Năm phẩy bảy 

2 25203316463 Nguyễn Hà Bình An CHI 213 G 10 9.5 9 7.8 7.9 8.3 Tám phẩy ba 

3 25203303399 Lê Nguyễn Việt Anh CHI 213 G 10 9.5 8.5 7.5 9 8.8 Tám phẩy tám 

4 25203302625 Ngô Thị Ngọc Ánh CHI 213 G 10 8 2.9 7.5 2.2 4.1 Bốn phẩy một 

5 25203305696 Phạm Hà Minh Châu CHI 213 G 9.4 8 4.5 7.5 3 4.7 Bốn phẩy bảy 

6 25203308653 Lê Thị Thùy Dung CHI 213 G 10 8 5.2 7.8 4.2 5.6 Năm phẩy sáu 

7 25203308731 Trần Nguyễn Thanh Dung CHI 213 G 9.4 8.5 2.6 7.5 3.5 4.8 Bốn phẩy tám 

8 25203309031 Phạm Thị Thu Hiền CHI 213 G 10 9 7.5 7.8 8 8.1 Tám phẩy một 

9 25203304434 Trần Thị Ngọc Hiệp CHI 213 G 8.8 7.5 4.9 8 6 6.4 Sáu phẩy bốn 

10 25203305451 Nguyễn Thị Thảo Hương CHI 213 G 10 8 6.3 10 7 7.6 Bảy phẩy sáu 

11 25213304735 Võ Quang Huy CHI 213 G 10 8.5 2.7 7 3.5 4.7 Bốn phẩy bảy 

12 25203316091 Nguyễn Thúy Huyền CHI 213 G 10 9 8.7 7 7 7.6 Bảy phẩy sáu 

13 25203302204 Nguyễn Thị Lan CHI 213 G 10 8.5 6.5 7 4.5 5.9 Năm phẩy chín 

14 25203316036 Hồ Thị Mỹ Lan CHI 213 G 10 8 7.2 10 5.5 6.9 Sáu phẩy chín 

15 25203302997 Đỗ Thị Bích Loan CHI 213 G 10 9 9.5 10 7.8 8.6 Tám phẩy sáu 

16 25203316862 Nguyễn Thị Ngân CHI 213 G 10 9.5 8 10 7.6 8.3 Tám phẩy ba 

17 24203116444 Lê Yến Nhi CHI 213 G 7.6 7.5 5.2 0 0 0.0 Không 

18 25203316203 Hồ Lê Phương Nhi CHI 213 G 10 10 10 7.8 8 8.6 Tám phẩy sáu 

19 25203304426 Lê Thị Cẩm Nhung CHI 213 G 8.2 7 4.1 8 4.5 5.4 Năm phẩy bốn 

20 25203309529 Trịnh Võ Hoàn Ny CHI 213 G 9.4 8 6.5 8 7 7.3 Bảy phẩy ba 

21 25203305632 Trần Thị Tú Oanh CHI 213 G 7.6 7 0 7.5 0 0.0 Không 

22 25203305738 Nguyễn Thị Bích Phượng CHI 213 G 10 8 5 7 4.6 5.6 Năm phẩy sáu 

23 25203305880 Lâm Thị Cẩm Tài CHI 213 G 10 7.5 1 7.5 2 3.6 Ba phẩy sáu 

24 25203302905 Dương Thị Tâm CHI 213 G 10 8 1.6 7.5 3.2 4.4 Bốn phẩy bốn 

25 25203314086 Trần Thị Thanh Tâm CHI 213 G 8.8 7 2.8 7 4.2 4.9 Bốn phẩy chín 

26 25213314337 Trương Việt Thắng CHI 213 G 7.6 7 2 0 0 0.0 Không 

27 25203303430 Phạm Nguyễn Thanh Thanh CHI 213 G 8.8 7 1 7 4.1 4.6 Bốn phẩy sáu 

28 25203305355 Nguyễn Thị Hoài Thương CHI 213 G 10 8 4.1 7 5.5 6.0 Sáu 

29 25203300529 Trương Hoàng Thủy Tiên CHI 213 G 3 3 0 0 0 0.0 Không 

30 25203316506 Võ Thị Tiền CHI 213 G 10 8.5 5 7.8 6.5 6.8 Sáu phẩy tám 

31 25203317090 Nguyễn Phạm Thu Trang CHI 213 G 8.2 6 3.7 7 5 5.4 Năm phẩy bốn 

32 25203317132 Nguyễn Thị Kim Trang CHI 213 G 8.8 7 7.3 7.5 5.7 6.5 Sáu phẩy năm 

33 25213304605 Nguyễn Nho Trọng CHI 213 G 10 8 2.6 7 3 4.4 Bốn phẩy bốn 

34 25213310245 Lê Viết Tuấn CHI 213 G 10 8.5 8.8 7.5 10 9.3 Chín phẩy ba 

35 25203315386 Hoàng Thị Hải Vân CHI 213 G 10 8.5 8.4 8 9 8.8 Tám phẩy tám 

36 25203315446 Nguyễn Thị Thúy Vi CHI 213 G 10 8.5 8.7 7.5 7.4 7.9 Bảy phẩy chín 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ SL TỈ LỆ GHI CHÚ

Số Sinh viên đạt 31 86.11%

Số Sinh viên nợ 5 13.89%

TỔNG CỘNG 36 100%

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 01 năm 2021
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